
TR Ì N H  P H ÁT  P O D CA ST  R I Ê N G  TƯ  C H O  CÁC  N Ề N  TẢ N G  A P P L E

Cẩm nang MuteCast
Hiểu cách nhận diện, chọn nội dung bỏ qua và hướng dẫn MuteCast

Nghe podcast, không nghe gián đoạn.

MuteCast kết hợp đăng ký, phát ngoại tuyến, bản chép lời và phân tích trên
thiết bị. Với từng podcast, bạn quyết định đoạn nào được nhận diện có thể tự
động bỏ qua.

Cẩm nang này giải thích

Không tài khoản MuteCast, không SDK theo dõi và không phân tích tập trên máy chủ.

Phân tích cơ bản và Xác minh âm thanh hoạt động thế nào✓

Màu sắc trên dòng thời gian có ý nghĩa gì✓

Cách hướng dẫn MuteCast nhận ra quảng cáo và tự quảng bá lặp lại✓

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và CarPlay phối hợp ra sao✓
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02 Mục lục MuteCast

Dùng liên kết chương để chuyển thẳng đến một chủ đề. Mỗi trang cũng có liên kết quay lại
đây.

03 Cách MuteCast suy luận 3 04 Sẵn sàng trong ba phút 4

05 Học podcast 5 06 Nhận diện cục bộ hoạt động thế nào 6

07 Cài đặt cho từng podcast 7 08 Trình phát, dòng thời gian và Auto-Skip 8

09 Hướng dẫn MuteCast trong khi nghe 9 10
Quãng quảng cáo dài: mở rộng thay vì
đoán

10

11 Sửa lỗi và kiểm soát việc học 11 12 Điểm đặc biệt trên Mac 12

13 Chính xác những gì iCloud đồng bộ hóa 13 14 Một MuteCast, năm giao diện 14

15 Apple Watch 15 16 Tổ hợp trên mặt đồng hồ 16

17 Đánh dấu an toàn trong CarPlay 17 18 MuteCast trong Messages trên iPhone
và iPad

18

19 Nguồn cấp, bản tải về và thứ tự của bạn 19 20
Rút ngắn khoảng lặng và xem thời gian
tiết kiệm

20

21 Xem lại và hoàn tác lượt bỏ qua tự động 21 22
Tìm trong bản chép lời và chia sẻ trích
dẫn

22

23 Hiểu rõ thông báo 23 24 Điều khiển nhạc và chọn danh sách cho
thiết bị 24

25 Hàng đợi, đồng bộ, quyền riêng tư và trợ
giúp

25

Lộ trình hữu ích cho người dùng mới

Hãy bắt đầu với Cách MuteCast suy luận, rồi đọc Bắt đầu nhanh, Học theo Podcast và Dạy MuteCast
trong khi nghe.

Hãy làm theo đường dẫn điều hướng trong ấn bản này. Các ảnh điều hướng cũ trên điện thoại và Mac đã được lược bỏ; những

hình còn lại giải thích từng điều khiển cụ thể.
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03 Cách MuteCast suy luận MuteCast

Một đoạn hiển thị không tự động trở thành mẫu đã học hay lần bỏ qua tự động. MuteCast tách
riêng năm bước để bạn luôn nắm quyền kiểm soát.

1. Bản chép lời
có mốc thời gian

Văn bản do nhà
phát hành cung
cấp, đã lưu hoặc
được tạo cục bộ sẽ
liên kết lời nói với vị
trí phát.

2. Đoạn được
phát hiện

Chương, cách diễn
đạt trong bản chép
lời, cấu trúc, phần
chèn đã biết, nội
dung sửa và - khi
có âm thanh cục bộ
- bằng chứng âm
thanh sẽ tạo một
khoảng ứng viên.

3. Được đánh
dấu hoặc sửa

Thao tác màu đỏ
hoặc vàng lưu một
nội dung sửa có độ
tin cậy cao cho tập
này và một mẫu văn
bản có thể tái sử
dụng cho podcast
này.

4. Bằng chứng
đã học

Các tập sau của
cùng một podcast
có thể tái sử dụng
văn bản khớp. Thói
quen dựa trên vị trí
cần nhiều nội dung
sửa tương thích;
không có gì được
học trên toàn bộ
podcast.

5. Quyết định
Auto-Skip

Chỉ những loại
đoạn đã bật và đáp
ứng chính sách
phát mới được bỏ
qua. Ứng viên hiển
thị nhưng không
chắc chắn hoặc yếu
có thể vẫn nằm trên
dòng thời gian mà
không nhảy.

Bốn thuật ngữ quan trọng

Đã phát hiện

MuteCast tìm thấy
một đoạn có thể
phù hợp và hiển thị
đoạn đó.

Đã đánh dấu

Bạn xác định phần
hiện tại là Quảng
cáo hoặc Tự quảng
bá.

Đã học

Bằng chứng riêng
cho podcast có thể
được tái sử dụng
trong các tập sau.

Đã tự động bỏ qua

Vị trí phát thực sự
đã di chuyển sau
khi vượt qua mọi
kiểm tra an toàn.

MuteCast

Xác minh âm thanh chỉ chạy khi có âm thanh cục bộ. Các đoạn không chắc chắn không bao giờ
được tự động bỏ qua.
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04 Sẵn sàng trong ba phút MuteCast

Một tập mới hữu ích nhất sau khi được tải xuống, chép lời và phân tích. MuteCast có thể tự
động chuẩn bị; hàng đợi hiển thị chính xác trạng thái.

1. Thêm podcast

Tìm một chương trình hoặc thêm nguồn RSS.
Đăng ký để tự động tìm tập mới.

2. Đặt quy tắc

Mở cài đặt podcast. Bật nhận diện quảng
cáo và chọn loại phân đoạn có thể bỏ qua.

3. Chuẩn bị tập

Phát trực tuyến ngay hoặc tải xuống để nghe
ngoại tuyến. Tệp cục bộ cho phép chép lời
đầy đủ và Xác minh âm thanh.

4. Kiểm tra hàng đợi

Sau chép lời là Phân tích cơ bản rồi Xác minh
âm thanh. Tiến độ và trạng thái tạm dừng
được hiển thị riêng.

5. Bắt đầu nghe

Dòng thời gian có màu hiển thị các đoạn
được nhận diện. MuteCast chỉ bỏ qua loại
bạn bật và vượt qua kiểm tra an toàn.

Thiết lập mặc định nên dùng

Bắt đầu với quảng cáo và tự quảng bá. Kiểm tra vài tập trước khi bật thêm loại phân đoạn.
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05 Học podcast MuteCast

MuteCast biết gì và phải làm gì tiếp theo

MuteCast học từng podcast riêng biệt. Chuẩn bị một tập, đánh dấu một khối khi ứng dụng cần trợ giúp và
bật Tự động bỏ qua khi kết quả có vẻ ổn.

Học podcast

Thẻ Học tập Podcast cho biết liệu tính năng phát hiện
và Tự động bỏ qua có hoạt động hay không, tập hiện
tại đã sẵn sàng hay chưa và có bao nhiêu mẫu định kỳ
mà MuteCast đã biết.

Đánh dấu của bạn

Trình phát xác nhận thời lượng thực tế đã được đánh
dấu và bỏ qua.

Tại sao điều này bị bỏ qua?
Sau khi đánh dấu thủ công hoặc tự động bỏ qua, hãy
chọn “Tại sao?” trong trình phát. MuteCast sẽ hiển thị
nguồn, mức độ tin cậy, khoảng thời gian và mọi giới
hạn của quyết định đó.

Hoàn tác
Nếu Tự động bỏ qua loại bỏ nội dung thực, hãy chọn
Hoàn tác trong phản hồi của trình phát. Quá trình
phát lại quay trở lại điểm trước khi bỏ qua và
MuteCast ghi lại phân đoạn đó làm nội dung để học
sau này.

Tự động bỏ qua chỉ được tính là thành công được xác nhận sau khi quá trình phát lại tiếp tục trong
20 giây sau điểm hạ cánh. Hoàn tác thu hồi thành công đó và ghi lại một sự điều chỉnh.
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06 Nhận diện cục bộ hoạt động thế nào MuteCast

MuteCast không dựa vào một từ khóa duy nhất. Ứng dụng kết hợp nhiều loại bằng chứng và
lưu kết quả cùng tập.

Bản chép lời và cấu trúc Phân tích ban đầu Xác minh âm thanh Chính sách phát

Bản chép lời và cấu trúc

Dấu thời gian, ghi chú, chương và tín hiệu
ngôn ngữ giúp tìm ranh giới có khả năng và
cách diễn đạt thương mại.

Phân tích ban đầu

Mẫu văn bản, cấu trúc tập và sửa chữa riêng
cho podcast của bạn tạo các phân đoạn ứng
viên.

Xác minh âm thanh

Khi có tệp âm thanh cục bộ, thay đổi âm học
và tín hiệu lặp lại có thể xác nhận hoặc tinh
chỉnh ranh giới.

Chính sách phát

Trước khi cho phép Auto-Skip, kết quả hiển
thị được kiểm tra lại theo độ tin cậy, bằng
chứng và cài đặt của bạn.

Nhận diện là trợ giúp, không phải bảo đảm

Podcast có thể đổi cách diễn đạt và quảng cáo chèn động có thể khác giữa các lần tải. Hãy kiểm tra
kết quả quan trọng và sửa lỗi; sửa chữa của bạn cải thiện các tập sau của cùng podcast.
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07 Cài đặt cho từng podcast MuteCast

Mỗi chương trình cần quy tắc khác nhau. Vì vậy MuteCast lưu nhận diện, Auto-Skip, lựa chọn
phân đoạn và tốc độ phát theo từng đăng ký.

Nhận diện quảng cáo

Cho phép tự động chuẩn bị và hiển thị phân
đoạn được nhận diện.

Bỏ qua phân đoạn được nhận diện

Bật Auto-Skip cho các loại đã chọn. Tắt nếu
bạn chỉ muốn dấu trực quan.

Loại phân đoạn

Chọn riêng quảng cáo, tự quảng bá, kêu gọi
quyên góp, mở đầu và kết thúc.

Tốc độ phát

Chọn tốc độ mặc định dễ nghe cho podcast;
trình phát vẫn có thể thay đổi tạm thời.

Màu dòng thời gian

Quảng cáo
Thông điệp thương mại của
bên thứ ba

Tự quảng bá
Quảng bá chương trình hoặc
nhà xuất bản

Kêu gọi quyên góp
Yêu cầu thành viên hoặc
quyên góp

Mở đầu
Phần mở trước nội dung
chính

Kết thúc Phần cuối sau nội dung chính Chưa chắc chắn
Bằng chứng chưa đủ để tự
động bỏ qua
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08 Trình phát, dòng thời gian và Auto-Skip MuteCast

Đường mảnh có màu là bản đồ của toàn bộ tập. Dấu trắng là vị trí của bạn; phần có màu là
phân đoạn được nhận diện.

Chạm vào phân đoạn

Mở chi tiết, độ tin cậy và nguồn. Văn bản
khớp trong bản chép lời dùng cùng màu.

Hiển thị không phải lúc nào cũng tự động

Loại phải được bật, phân tích phải hiện hành
và bằng chứng đủ mạnh. Đoạn chưa chắc
chắn vẫn hiển thị để xem xét.

Bạn luôn kiểm soát

Dùng chương, thanh tua, lùi 15 giây hoặc tiến
30 giây bất cứ lúc nào. Auto-Skip đi qua
phân đoạn; không bao giờ xóa âm thanh.

Giữa các thiết bị

Vị trí và cài đặt phát có thể đồng bộ qua
iCloud. Tệp tải xuống vẫn cục bộ và thiết bị
khác có thể cần phân tích riêng.

Một phân đoạn có màu không được bỏ qua?

Một phân đoạn hiển thị không phải lúc nào cũng được tự động bỏ qua. Tự động bỏ qua chỉ tuân
theo các loại phân đoạn đã bật và ngưỡng an toàn cho podcast này.
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09 Hướng dẫn MuteCast trong khi nghe MuteCast

Cần bản chép lời đầy đủ có dấu thời gian. Khi nghe đoạn thương mại, hãy đánh dấu khối hiện
tại; MuteCast lưu cả sửa chữa tức thì và mẫu dùng lại cho podcast này.

Quảng cáo Tự quảng bá

Chọn nút đỏ

Dùng cho quảng cáo của bên thứ ba.

Chọn nút vàng

Dùng khi nhà xuất bản quảng bá sản phẩm, sự kiện hoặc
đăng ký của họ.

Tiếp tục nghe

Nếu vị trí phát vẫn trong khối đó, MuteCast chuyển đến
cuối và cập nhật Auto-Skip ngay.

Dùng lại mẫu

Các lần phân tích sau so sánh cách diễn đạt đã học với
tập khác của cùng podcast. Mẫu không áp dụng toàn
cục.

Tìm thao tác ở đâu

iPhone và iPad: ngay dưới
dòng thời gian

Mac: trong trình phát tập
và trình phát thu nhỏ
thường trực

Apple Watch: điều khiển
đỏ và vàng trong Đang
phát

CarPlay: Thêm → Đánh
dấu → Quảng cáo hoặc Tự
quảng bá

Bạn cũng có thể nhấn giữ một khối bản chép lời và thêm
ngữ cảnh của nó vào các đoạn chèn đã biết.
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10 Quãng quảng cáo dài: mở rộng thay vì đoán MuteCast

Một số quãng dài hơn 30 giây rất nhiều. MuteCast biến các lần người dùng bỏ qua liên tiếp
thành một mẫu tăng dần, riêng cho podcast.

1. Đánh dấu khối hiện tại

Chạm thao tác đỏ hoặc vàng. Việc này tạo
điểm đầu của khoảng thương mại được học.

2. Tiến tiếp trong vòng 10 giây

Nhấn +30 lần nữa nếu nội dung thương mại
vẫn tiếp tục. MuteCast mở rộng cùng sửa chữa
thay vì tạo mẫu thứ hai.

3. Lặp lại khi cần

Mỗi +30 thêm trong cửa sổ trượt 10 giây có
thể mở rộng cùng khối, kể cả quãng dài nhiều
phút.

4. Cho phép MuteCast dừng sớm hơn khi an
toàn

Nếu bản chép lời có tín hiệu đáng tin cậy về
việc trở lại nội dung trước đủ 30 giây,
MuteCast có thể dừng tại đó.

Nội dung được học

Sửa chữa đã lưu bao phủ toàn bộ khoảng được xác nhận. Cách diễn đạt tiêu biểu ở đầu, giữa và cuối
trở thành bằng chứng dùng lại, còn phần trở lại nội dung biên tập nằm ngoài mẫu.

Nhảy lùi, tua thanh, đổi chương, đổi tập hoặc hết cửa sổ 10 giây sẽ kết thúc chuỗi. Lần bỏ qua tự
động không bao giờ mở rộng chuỗi.

Quảng cáo

0 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s
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11 Sửa lỗi và kiểm soát việc học MuteCast

Các nội dung sửa là một phần của vòng lặp học. Hãy chọn cách phù hợp với nơi bạn nhận thấy
lỗi.

Hoàn tác một lần Auto-Skip

Chọn Hoàn tác trong phản hồi của trình phát.
Vị trí phát trở lại đầu đoạn, kết quả bỏ qua bị
thu hồi và phần đó được lưu dưới dạng nội
dung.

Sửa Phân tích tập trên iPhone hoặc iPad

Dùng Là quảng cáo hoặc Là nội dung trên một
hàng đã phát hiện, hoặc Thêm nội dung sửa
cho loại khác và khoảng thời gian tùy chỉnh.

Hoàn tác mẫu văn bản đã học

Nhấn vào văn bản tương ứng trong bản chép
lời rồi chọn Hoàn tác. MuteCast xóa mẫu văn
bản hoặc biến thể đã học và xác nhận của mẫu
đó trong tập hiện tại.

Quản lý Phần chèn đã biết

Trong Cài đặt → Phần chèn đã biết, bạn có thể
sửa, tắt, nhập, xuất hoặc xóa mẫu văn bản.
Việc xóa một mẫu không xóa các nội dung sửa
của tập cũ.

Dừng hành vi đã học mà không xóa lịch sử

Tắt Auto-Skip hoặc Phát hiện cho podcast đó. Mẫu lặp dựa trên vị trí hiện chưa có danh sách xóa
riêng; Phần chèn đã biết chỉ quản lý mẫu văn bản.

Mac cung cấp phản hồi Auto-Skip với Hoàn tác và quản lý Phần chèn đã biết, nhưng không có cùng
trang sửa Phân tích tập như iPhone và iPad.
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12 Điểm đặc biệt trên Mac MuteCast

MuteCast tận dụng từng thiết bị Apple cho việc mà thiết bị đó làm tốt nhất. Cùng một kiến
thức về podcast có thể theo bạn, còn các tệp phương tiện lớn vẫn nằm dưới quyền kiểm soát
của bạn trên từng thiết bị.

Ứng dụng máy tính gốc có thể đổi kích
thước kết hợp thanh bên, thư viện, bản
chép lời và phân tích với trình phát thu nhỏ
luôn sẵn dùng.

✓ Các nút Quảng cáo màu đỏ và Tự quảng bá
màu vàng có trong trình phát tập và trình
phát thu nhỏ; bấm một hàng bản chép lời
để chuyển đến thời điểm đó hoặc lưu văn
bản thành đoạn chèn đã biết.

✓

Mac còn hỗ trợ nhập và xuất đăng ký bằng
OPML, sao lưu các đoạn chèn đã biết bằng
JSON, giao diện Hệ thống/Sáng/Tối và độ
trong suốt có thể điều chỉnh.

✓ Phím tắt: ⌘N thêm podcast, ⌘R làm mới
nguồn, ⇧⌘A đánh dấu quảng cáo và ⇧⌘S
đánh dấu tự quảng bá.

✓
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13 Chính xác những gì iCloud đồng bộ hóa MuteCast

Bật riêng Cài đặt → Đồng bộ hóa → Đồng bộ hóa iCloud trên từng thiết bị đăng nhập cùng
một Tài khoản Apple. Quá trình đồng bộ hóa dùng CloudKit và có thể cần một chút thời gian.

Mac ⇄ iCloud ⇄ iPhone · iPad

Có thể đồng bộ hóa Không tự động di chuyển

MuteCast lưu tiến trình khoảng 15 giây một lần và tại các điểm chuyển tiếp quan trọng. Khi dừng
phát, vị trí lưu mới nhất có thể được áp dụng trên thiết bị khác.

Gói đăng ký, hàng đợi, tập hiện tại và vị
trí phát đã lưu

✓

Phát hiện podcast, Auto-Skip và cài đặt
loại đoạn đã chọn

✓

Phần chèn đã biết, nội dung sửa, đoạn
được phát hiện và mẫu đã học

✓

Kết quả phân tích đã lưu và các trạng
thái thư viện nhỏ khác

✓

Bản tải về âm thanh và các tệp phương
tiện cục bộ lớn khác

✓

Bản chép lời đầy đủ chỉ được tạo trên
một thiết bị

✓

Lựa chọn đã chuẩn bị bên trong phần mở
rộng Messages

✓

Vị trí mới đến một thiết bị đang phát✓

Dùng cùng một Tài khoản Apple, bật riêng Cài đặt → Đồng bộ → Đồng bộ iCloud trên từng thiết bị và khởi động lại
MuteCast sau khi thay đổi công tắc.

✓

Cho CloudKit thời gian trao đổi dữ liệu và dùng Kiểm tra đồng bộ để xác nhận nhập hoặc xuất thành công. Vị trí đến không
bao giờ làm gián đoạn thiết bị đang phát.

✓
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14 Một MuteCast, năm giao diện MuteCast

iPhone, iPad và Mac thực hiện toàn bộ công việc. Apple Watch và CarPlay điều khiển trải
nghiệm iPhone; Messages chỉ chia sẻ mục được bạn chủ động chọn.

Chức năng iPhone / iPad Mac Watch CarPlay Messages

Thư viện và phát Đầy đủ Đầy đủ Qua iPhone Qua iPhone Chỉ chia sẻ

Bản chép lời Đầy đủ Đầy đủ
Không khả
dụng

Không khả
dụng Chỉ chia sẻ

Phân tích và trạng thái đoạn Đầy đủ Đầy đủ Chỉ trạng thái Chỉ trạng thái
Không khả
dụng

Đánh dấu đỏ và vàng Đầy đủ Đầy đủ Qua iPhone Qua iPhone
Không khả
dụng

Auto-Skip trong khi phát Đầy đủ Đầy đủ Qua iPhone Qua iPhone
Không khả
dụng

Quản lý Phần chèn đã biết Đầy đủ Đầy đủ
Không khả
dụng

Không khả
dụng

Không khả
dụng

Chia sẻ tập hoặc vị trí hiện tại Đầy đủ Đầy đủ
Không khả
dụng

Không khả
dụng Chỉ chia sẻ

Cần kết nối iPhone Chạy tại đây Không Có Có Chạy tại đây

Đánh dấu từ Watch cần iPhone đã ghép đôi và có thể kết nối. CarPlay chạy qua iPhone được kết nối.
Phần mở rộng Messages có trên iPhone và iPad, không có trên Mac. Trên Mac, thao tác chia sẻ sẽ
gửi liên kết tập kèm vị trí phát hiện tại.
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15 Apple Watch MuteCast

Tổ hợp là màn hình trạng thái để xem nhanh. Các nút đánh dấu
vẫn nằm trong ứng dụng Watch, cập nhật không chính xác đến
từng giây và watchOS có thể điều chỉnh màu trên mặt đồng hồ
nhuộm màu hoặc đơn sắc.

Quảng cáo Tự quảng bá

Các kiểu tổ hợp trên mặt đồng hồ: Tròn hiển thị phát và dòng thời gian; Chữ nhật thêm tiêu đề và thời
gian còn lại; Nội tuyến hiển thị tiêu đề hoặc loại phân đoạn; Góc dùng thước đo dòng thời gian.

Ứng dụng Watch là ứng dụng đồng hành với iPhone, không phải
trình phát podcast độc lập. Hãy bắt đầu một tập trên iPhone đã
ghép đôi, rồi mở MuteCast trên Apple Watch.

✓

Nếu thấy Đang chờ iPhone, hãy mở MuteCast trên iPhone và kiểm
tra kết nối. Watch hiển thị tập, chương, thời gian, tốc độ và dòng
thời gian phân đoạn được mã hóa bằng màu.

✓

Dùng lùi 15 giây, phát/tạm dừng, tiến 30 giây, điều khiển chương và
Volume bằng Digital Crown. Việc đánh dấu đỏ và vàng cần iPhone
có thể kết nối và bản chép lời có mốc thời gian; không dùng được
cho nhạc.

✓

Nếu khối đã đánh dấu vẫn tiếp tục, hãy nhấn lại +30 trong vòng
mười giây. Các lần nhấn tiếp theo sẽ kéo dài khối, còn MuteCast có
thể dừng sớm hơn tại điểm trở lại nội dung đáng tin cậy.

✓
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16 Tổ hợp trên mặt đồng hồ MuteCast

Tổ hợp cho biết nhanh trạng thái phát. Các điều khiển đánh dấu đỏ và vàng vẫn nằm trong
ứng dụng MuteCast trên Watch.

Hình tròn

Biểu tượng phát, các đoạn tập có màu và vị trí
hiện tại trong một vòng tròn.

Hình chữ nhật

Tên tập, podcast, thời gian còn lại và dòng thời
gian có màu.

Nội tuyến

Tên tập hoặc loại đoạn đang hoạt động trên
một dòng.

Góc

Biểu tượng phát cùng dòng thời gian của tập
quanh góc mặt đồng hồ.

watchOS quyết định nhịp làm mới và có thể điều chỉnh màu trên mặt đồng hồ được nhuộm màu hoặc
đơn sắc. Vì vậy, tổ hợp không chính xác đến từng giây và có thể khác các ví dụ đủ màu. Trên các mặt
đồng hồ tương thích, watchOS chỉ vẽ dòng thời gian ở góc sau khi bạn đặt tổ hợp lên mặt đồng hồ.
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17 Đánh dấu an toàn trong CarPlay MuteCast

CarPlay là giao diện điều khiển tập trung cho MuteCast
trên iPhone được kết nối. Việc phát hiện, chép lời và
học vẫn diễn ra trên điện thoại.

1. Mở Thêm

Trên màn hình Đang phát, chọn nút Thêm của Apple. Nút
này thay thế một hàng điều khiển bổ sung quá chật.

2. Chọn Đánh dấu

Menu tác vụ cung cấp Quảng cáo, Tự quảng bá và thông
tin Auto-Skip hiện tại khi phù hợp.

3. Đánh dấu đỏ hoặc vàng

Chọn đỏ cho quảng cáo của bên thứ ba hoặc vàng cho
nội dung tự quảng bá của nhà phát hành. CarPlay có thể
điều chỉnh các màu này để đảm bảo độ tương phản.

4. Tiếp tục lái xe

iPhone lưu nội dung sửa và mẫu. Auto-Skip sắp tới đủ
điều kiện có thể được thông báo khoảng 20 giây trước khi
nhảy.

Cần có bản chép lời có mốc thời gian và trạng thái của
iPhone được kết nối. CarPlay không cung cấp trang sửa,
quản lý Phần chèn đã biết hoặc cài đặt phân tích.
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18 MuteCast trong Messages trên iPhone và iPad MuteCast

Phần mở rộng Messages chuẩn bị một thẻ; ứng dụng không bao giờ tự gửi. Gửi một tập, một thời điểm chính xác,
một câu trích dẫn hoặc một đề xuất podcast.

1. Chọn

Chọn Đang phát, tập gần đây, dấu
trang, trích dẫn hoặc podcast.

2. Xem lại

Kiểm tra bản xem trước và chọn đầu
tập hoặc vị trí đã lưu/hiện tại nếu có.

3. Thêm

Thêm bản nháp vào cuộc trò chuyện,
xem lại một lần nữa rồi tự chạm Gửi.

Nội dung bạn có thể chia sẻ
Đang phát Đã phát gần đây Vị trí hiện tại Đầu tập Chương & Dấu trang Trích dẫn Đề xuất podcast

Mở MuteCast để phát một tập, thêm dấu trang, chọn đoạn trích bản chép lời hoặc chọn podcast để đề xuất.

Ứng dụng Messages không có trên Mac. Các lựa chọn đã chuẩn bị vẫn nằm trên chính iPhone hoặc iPad đó và không đồng bộ
qua iCloud. Chỉ mục được chọn mới được chia sẻ; lịch sử và toàn bộ bản chép lời vẫn riêng tư. Một trích dẫn được chủ động chọn
bị giới hạn ở 500 ký tự.

Riêng tư ngay từ thiết kế

Chỉ mục hiển thị ở trên được thêm vào cuộc trò chuyện. Lịch sử nghe và toàn bộ bản chép lời của bạn vẫn được giữ riêng tư.
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19 Nguồn cấp, bản tải về và thứ tự của bạn MuteCast

Các tập đã tải về nay nằm trong Danh sách của tôi > Đã tải xuống, kèm ảnh bìa. Không còn
tab Tải xuống riêng.

Thêm podcast

Trong Podcast, dùng nút + / Thêm nguồn cấp dễ thấy để tìm kiếm hoặc nhập nguồn RSS.

Đăng ký rồi làm mới nguồn cấp để tìm các tập mới.

Tự động tải về: bảy ngày

Sau khi làm mới, những tập đủ điều kiện trong bảy ngày gần nhất, chưa nghe và chưa lưu

trữ, được đưa vào hàng đợi tải về. Bao gồm cả các tập đã tìm thấy trước đó. Podcast đã
đăng ký tự động tham gia; không có công tắc tải tự động riêng.

Mạng và việc chủ động xóa

Cài đặt > Tải xuống > Mạng tách riêng việc làm mới nguồn cấp, phát trực tuyến và tải về qua

dữ liệu di động. Tải về có thể chờ kết nối được phép. Các tập cũ hơn có thể tải thủ công.
Bản tải về do bạn chủ động xóa sẽ không bị tải lại vô tận.

Đổi thứ tự tập đã tải

Trên iPhone/iPad, mở Danh sách của tôi > Đã tải xuống > Sửa rồi kéo tay nắm; cần ít nhất
hai tập. Trên Mac, hãy di chuyển tập khi không ở chế độ chọn nhiều. Thứ tự được lưu; hàng

đợi phát được quản lý riêng.
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20 Rút ngắn khoảng lặng và xem thời gian tiết kiệm MuteCast

Tính năng podcast tùy chọn này rút ngắn những khoảng ngừng nói dài. Nó không tác động
đến nhạc.

Bật công tắc chung

Mở Cài đặt > Phát lại > Rút ngắn khoảng lặng. Mặc định tính năng tắt. Sau khi bật, hãy nghe

thử một tập quen thuộc.

Loại trừ một podcast

Mở cài đặt podcast và tắt Rút ngắn khoảng lặng cho podcast này. Điều khiển này khả dụng

sau khi bật công tắc chung. Có thể dùng đồng thời với Voice Boost và Tự động bỏ qua.

Đọc bảng thời gian

Chi tiết tập hiển thị số giây thực sự được loại bỏ trong bảng thời gian, tách biệt với thời gian

tiết kiệm nhờ bỏ qua và tốc độ phát. Nếu muốn giữ nguyên khoảng ngừng, hãy tắt tính năng

cho podcast đó.
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21 Xem lại và hoàn tác lượt bỏ qua tự động MuteCast

Lịch sử tự động bỏ qua được lưu trên thiết bị này. Xem toàn bộ trong Cài đặt hoặc xem từng
tập trong chi tiết phân tích của tập đó.

Hiểu quyết định

Một lượt bỏ qua tự động thành công ghi lại thời điểm, khoảng gốc, nhãn, độ tin cậy, nguồn

và lời giải thích. Độ tin cậy là căn cứ, không phải sự bảo đảm.

Hoàn tác sau đó

Chọn Hoàn tác trong lịch sử để tải tập và trở lại vị trí gốc. Thời gian tiết kiệm tương ứng sẽ

được thu hồi; âm thanh chưa hề bị xóa.

Sửa nhãn

Dùng Sửa đổi để thay đổi phân loại. Bằng chứng đã học có liên quan được dùng trong lần

phân tích tiếp theo của cùng podcast, không áp dụng bừa sang các chương trình khác hay

mọi tập hiện có.
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22 Tìm trong bản chép lời và chia sẻ trích dẫn MuteCast

Mở Bản chép lời ở điều hướng chính trên iPhone, iPad hoặc Mac rồi nhập từ khóa.

Tìm những lời đã nói

Tìm kiếm bao gồm nội dung bản chép lời có sẵn, không chỉ tiêu đề tập. Nếu thiếu bản chép
lời, hãy chuẩn bị hoặc phân tích tập trước. Khi ô tìm kiếm trống, không có danh sách để

duyệt; mỗi truy vấn trả về tối đa 200 kết quả.

Nghe tại kết quả

Mỗi kết quả chỉ rõ podcast, tập và mốc thời gian. Dùng nút phát để mở tập đúng tại đoạn
đó.

Chia sẻ văn bản, không phải đoạn âm thanh

Thao tác Chia sẻ riêng gửi trích dẫn văn bản cùng liên kết tập. Trích dẫn giới hạn 500 ký tự
theo cách người đọc nhận biết. Tính năng không chia sẻ toàn bộ bản chép lời, không tạo

đoạn âm thanh và không bổ sung đồng bộ bản chép lời.
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23 Hiểu rõ thông báo MuteCast

Cài đặt podcast > Thông báo điều khiển chung thông báo tập mới, tải về hoàn tất và phân tích
toàn bộ hoàn tất.

Cấp quyền khi sẵn sàng

Yêu cầu của hệ thống có thể xuất hiện sau lần đăng ký đầu tiên được lưu thành công, không

phải khi khởi động ứng dụng. Bạn cũng có thể chọn Cho phép thông báo trong cài đặt
podcast; nếu đã từ chối, hãy mở Cài đặt hệ thống.

Chọn từng podcast

Đăng ký mới bắt đầu với công tắc thông báo bật; đăng ký cũ được chuyển dữ liệu có thể tắt.
Tắt bất kỳ podcast nào bạn không muốn nhận thông báo.

Mở tập

Chạm thông báo để mở tập liên quan. Đây là thông báo cục bộ sau khi MuteCast phát hiện

nội dung hoặc hoàn thành công việc, không phải thông báo đẩy tức thì từ máy chủ. Giới hạn
chạy nền và mạng có thể làm chậm việc phát hiện, tải về và thông báo.
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24 Điều khiển nhạc và chọn danh sách cho thiết bị MuteCast

Cho phép truy cập nhạc trong Nhạc. Thư viện đã được cấp quyền sẽ được chuẩn bị dưới nền;
lần truy cập đầu hoặc làm mới vẫn có thể mất thời gian.

Mở trình phát đầy đủ

Chạm bài hiện tại trong Nhạc hoặc trình phát thu nhỏ. Dùng bài trước/sau, phát/tạm dừng và

thanh vị trí có thể kéo. Xem Tiếp theo và hàng đợi. Phát ngẫu nhiên có thể bật/tắt; lặp lại có
ba chế độ: tắt, một bài hoặc hàng đợi.

Duyệt và tiếp tục

Bài hát, album và nghệ sĩ đều có menu sắp xếp. Cài đặt phát và vị trí điều hướng được lưu.
Nội dung thư viện hiện có vẫn dùng được khi làm mới; bài không thể phát sẽ nêu lý do. Khi

cần, dùng thao tác Cài đặt hoặc Thử lại được cung cấp.

Ghim danh sách phát trên iPhone

Trong Nhạc > Danh sách phát, chọn Hiển thị trên Apple Watch và trong ô tô. Có thể ghim tối
đa mười danh sách; các chỗ còn lại dựa vào hoạt động nghe và nội dung gần đây. Ghim

không tải nhạc về Watch hoặc bật phát độc lập trên Watch.

Dùng CarPlay an toàn

Các màn hình nhạc cho phép mở trực tiếp Đang phát và hàng đợi nhạc, với bài trước/sau và

phát ngẫu nhiên. Điều khiển theo nguồn nhạc hoặc podcast đang hoạt động. Hãy cấu hình
danh sách khi đã đỗ xe; khả năng sử dụng phụ thuộc bài, kết nối và xe.
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25 Hàng đợi, đồng bộ, quyền riêng tư và trợ giúp MuteCast

Nếu việc chuẩn bị dường
như đang chờ

iCloud đồng bộ gì

Kiểm tra nhanh

Thao tác đỏ hoặc vàng không khả dụng Đảm bảo podcast đang phát và có bản chép lời đầy đủ với dấu thời gian.

Dấu hiển thị nhưng không bỏ qua Bật Auto-Skip và loại phân đoạn đó cho podcast; chờ xác minh hiện
hành.

Thiết bị khác không có phân tích Tải xuống hoặc chuẩn bị tập trên thiết bị đó. Tệp âm thanh không được
đồng bộ.

Kết quả sai Xem lại phân đoạn được phát hiện trong Phân tích tập. Sửa loại phân
đoạn đó khi cần thiết hoặc sử dụng Cài đặt Podcast để chọn chính xác
loại phân đoạn nào có thể bị bỏ qua tự động.

Riêng tư ngay từ thiết kế

Phân tích tập chạy trên thiết bị khi được hỗ trợ. MuteCast không dùng tài khoản, phân tích sử dụng
hoặc SDK theo dõi. Vẫn cần mạng cho nguồn, ảnh bìa, tải xuống và bản chép lời do nhà xuất bản
cung cấp.

Thêm trợ giúp và thông tin sản phẩm hiện hành:

Hỗ trợ Quyền riêng tư support-mutecast@tstange.de

Việc tải xuống có thể được ưu tiên trước
phân tích, nhất là trên iPhone và iPad.

✓

Pin yếu, giới hạn nền, thiếu dung lượng
hoặc phân tích bị tắt có thể tạm dừng
công việc.

✓

Mở hàng đợi để xem lý do, phần trăm tiến
độ và thao tác Tiếp tục.

✓

Tập được yêu cầu thủ công và đang phát
có ưu tiên cao hơn công việc tự động cũ.

✓

Đăng ký, cài đặt, vị trí phát và mẫu đã học
có thể đồng bộ qua iCloud của Apple.

✓

Tệp âm thanh tải xuống và trạng thái cục
bộ không tự động chuyển giữa thiết bị.

✓

Bản chép lời lớn hoặc tạo cục bộ có thể
chỉ ở thiết bị; thiết bị khác có thể chuẩn bị
phân tích riêng.

✓

Tập đã tải không bị âm thầm thay thế chỉ
vì nguồn thay đổi.

✓
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